	
	


	
	


	Giáo án số:1
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện  từ ngày 15/01/2018

đến ngày 20/01/2018


Tên bài: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ NGUYÊN PHỤ LIỆU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để kiểm tra được số lượng nguyên phụ liệu bằng cách tính toán nhằm chuẩn bị đầy đủ nguyên phụ liệu cho sản xuất. 

- Sinh viên kiểm tra, giám định được nguyên phụ liệu của sản phẩm may mặc, thực hiện được bảng tác nghiệp nguyên phụ liệu.

- Sinh viên nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn làm việc
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:
-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:10 phút
1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc chuẩn bị nguyên phụ liệu
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1.Hình vẽ mô tả phẳng:

2.Bảng thông số kích thước:

3.Công thức thiết kế:

4.Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng Nghe và quan sát

Đặt câu hỏi
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho SV
-Quan tâm tới các sinh viên yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác 
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của sinh viên
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập lập các bảng biểu nguyên phụ liệu
- Đọc tài liệu tham khảo


	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:2
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước : CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ NGUYÊN PHỤ LIỆU
Thực hiện  từ ngày 22/01/2018

đến ngày 27/01/2018


Tên bài: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ THIẾT KẾ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học thiết kế được rập mẫu, nhảy size, giác sơ đồ … theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Sinh viên thiết kế được rập mẫu, nhảy size, giác sơ đồ,….nhanh, chính xác tất cả các kiểu rập theo tiếu chuẩn kỹ thuật.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc thiết kế.
-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1. Hình vẽ mô tả phẳng:

2. Bảng thông số kích thước:

3. Công thức thiết kế:

4. Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập lập các bảng biểu thiết kế

- Đọc tài liệu tham khảo
	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:3
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước : CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ THIẾT KẾ
Thực hiện  từ ngày 29/01/2018

đến ngày 03/03/2018


Tên bài: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG NGHỆ

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn trong quá trình chuẩn bị sản xuất về công nghệ

- Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình chuẩn bị sản xuất về công nghệ một cách nhanh chóng, chính xác.

Sinh viên nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.
Hình thức tổ chức dạy học:

 -Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của chuẩn bị cho công nghệ

-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1.Hình vẽ mô tả phẳng:

2.Bảng thông số kích thước:

3.Công thức thiết kế:

4.Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập lập các bảng biểu công nghệ

- Đọc tài liệu tham khảo 
	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:4
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG NGHỆ
Thực hiện  Từ ngày 26/02/2018

đến ngày 03/03/2018


Tên bài: CÔNG ĐOẠN CẮT 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn trong quá trình cắt

- Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình cắt một cách nhanh chóng, chính xác.

  Sinh viên nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

 -Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc ứng dụng sử dụng công nghệ cắt

-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1.Hình vẽ mô tả phẳng:

2.Bảng thông số kích thước:

3.Công thức thiết kế:

4.Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho HS

-Quan tâm tới các học sinh yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập cắt các sản phẩm

- Đọc tài liệu tham khảo 
	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

. 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:5
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước:  CÔNG ĐOẠN CẮT 
Thực hiện từ ngày 05/03/2018

đến ngày 10/03/2018


Tên bài: CÔNG ĐOẠN MAY
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn trong quá trình may

- Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình may một cách nhanh chóng, chính xác.

 Sinh viên nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc may theo đúng tiêu chẩn kỹ thuật và áo mẫu

-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1.Hình vẽ mô tả phẳng:

2.Bảng thông số kích thước:

3.Công thức thiết kế:

4.Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho SV
-Quan tâm tới các sinh viên yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của học sinh

-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập may các sản phẩm áo, quần , váy, áo dài...

- Đọc tài liệu tham khảo 
	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	  Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:6
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: CÔNG ĐOẠN MAY
Thực hiện  Từ ngày 12/03/2018

đến ngày 17/03/2018


Tên bài: CÔNG ĐOẠN HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

-Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn trong quá trình hoàn chỉnh sản phẩm

-Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình hoàn chỉnh sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác. 
Sinh viên nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu.

Hình thức tổ chức dạy học:

 -Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc hoàn chỉnh sản phẩm

-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1.Hình vẽ mô tả phẳng:

2.Bảng thông số kích thước:

3.Công thức thiết kế:

4.Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho SV
-Quan tâm tới các sinh viên yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của  sinh viên
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập các quy trình hoàn chỉnh sản phẩm
- Đọc tài liệu tham khảo 
	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   p. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



	Giáo án số:7
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: CÔNG ĐOẠN HOÀN CHỈNH SẢN PHẨM
Thực hiện  Từ ngày 19/03/2018

đến ngày 24/03/2018


Tên bài: CÔNG ĐOẠN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên vận dụng kiến thức đã học triển khai được các công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Sinh viên thực hiện được các công đoạn và các tài liệu liên quan trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.

Sinh viên nghiêm túc trong công việc, cẩn thận, kiên nhẫn khi làm việc.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu

Hình thức tổ chức dạy học:

-Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, làm mẫu

-Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

1.Chào hỏi

2.Điểm danh

Tổng số học sinh:…….Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Sự cần thiết của việc kiểm tra chất lượng sản phẩm

-Tiết kiệm thời gian và mang tính ứng dụng thực tế cao.
	-Đặt câu hỏi

-Thuyết trình,
	- Chú ý lắng nghe, trả lời
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

1.Hình vẽ mô tả phẳng:

2.Bảng thông số kích thước:

3.Công thức thiết kế:

4.Hình vẽ thiết kế:

5.Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Đặt câu hỏi

Thuyết trình, 

thao tác mẫu cho học sinh xem giải thích

Trình bày
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép

Lắng nghe và quan sát

Đặt câu hỏi

Lắng nghe và ghi chép
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Theo dõi uốn nắn các thao tác cho SV
-Quan tâm tới các sinh viên yếu.

-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục 
	Giảng giải

Quan sát
	Quan sát, lắng nghe

Thực hiện lại các thao tác mà giáo viên đã dạy
	200 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tậpvề thao tác, sản phẩm của  sinh viên
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	Nhận xét, giải thích
	Lắng nghe để rút kinh nghiệm

Ghi chép
	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Thực tập kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Đọc tài liệu tham khảo 
	10 phút


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	 Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
            Giảng viên

              Nguyễn Bạch Cẩm Dung



